
III.1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15802010305 Trang Minh Đức 19/08/1995 XD13D10 5 5 3 0 3 0 0 0 16
2 13D15802010316 Trần Văn Chế Linh 28/05/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
3 13D15802010351 Đặng Thị Bích Thùy 11/12/1995 XD13D10 5 5 3 4 3 0 0 0 20
4 13D15802010433 Lê Đăng Trình 09/08/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
5 13D15802010493 Ngô Chí Nguyện 04/12/1993 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
6 13D15802010497 Đặng Minh Tiến 11/03/1995 XD13D10 5 0 0 0 3 0 4 0 12
7 13D15802010511 Võ Duy Toàn 23/08/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
8 13D15802010568 Trần Ngọc Khang 29/12/1994 XD13D10 5 0 0 0 3 0 0 0 8
9 13D15802010573 Hoàng Hồng Linh 20/07/1992 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10
10 13D15802010601 Đào Minh Tiến 03/09/1995 XD13D10 5 5 3 0 3 0 0 0 16
11 13D15802010602 Nguyễn Tấn Toàn 1994 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
12 13D15802010623 Trịnh Hửu Đồng 01/01/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
13 13D15802010640 Phạm Đinh Minh Trung 15/11/1994 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10
14 13D15802010668 Huỳnh Vương Khôn 05/11/1995 XD13D10 5 5 3 0 3 0 0 0 16
15 13D15802010677 Bùi Duy Khánh 20/11/1994 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10
16 13D15802010679 Phạm Quốc Bình 31/10/1995 XD13D10 5 5 5 0 5 0 0 0 20
17 13D15802010685 Bùi Quốc Thái 17/04/1995 XD13D10 5 5 3 0 3 0 0 0 16
18 13D15802010697 Đinh Thị Linh 05/12/1994 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10
19 13D15802010701 Lê Phương Duy 09/10/1994 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
20 13D15802010707 Võ Ngọc Đường 25/03/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
21 13D15802010750 Trần Thanh Thuận 17/02/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
22 13D15802010759 Phạm Văn Duyên 22/09/1995 XD13D10 5 3 0 0 3 0 0 0 11
23 13D15802010769 Tô Thanh Nam 03/05/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
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24 13D15802010770 Mai Hữu Nam 15/08/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
25 13D15802010793 Nguyễn Chí Trung 15/05/1994 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10
26 13D15802010794 Nguyễn Thanh Huynh 1994 XD13D10 5 0 0 0 3 0 0 0 8
27 13D15802010802 Võ Văn Thiện 21/05/1994 XD13D10 5 0 0 0 3 0 0 0 8
28 13D15802010805 Đặng Thế Hoàng 25/05/1994 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
29 13D15802010807 Nguyễn Phúc Hậu 25/08/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
30 13D15802010808 Trương Hoàng Phúc 01/02/1994 XD13D10 5 5 3 0 5 0 0 0 18
31 13D15802010809 Trần Hồng Lợi 18/07/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
32 13D15802010821 Hồ An Thuận 11/03/1995 XD13D10 5 0 0 0 3 0 0 0 8
33 13D15802010826 Lê Anh Tuấn 27/10/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
34 13D15802010835 Lý Quang Long Hồ 01/01/1995 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10
35 13D15802010852 Nguyễn Thanh Tân 06/06/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
36 13D15802010862 Huỳnh Trần Bảo Ngân 29/08/1995 XD13D10 5 0 0 0 3 0 0 0 8
37 13D15802010864 Trương Dư Kỷ 16/03/1995 XD13D10 5 5 5 4 3 0 0 5 27
38 13D15802010868 Đoàn Xuân Vượng 04/09/1994 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
39 13D15802010872 Châu Hùng Hổ 20/02/1994 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
40 13D15802010874 Phan Thị Thanh Xuân 30/12/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
41 13D15802010882 Lê Quốc Thành 15/04/1995 XD13D10 5 0 0 0 3 0 0 0 8
42 13D15802010891 Phạm Văn Khoa 05/09/1995 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10
43 13D15802010893 Thạch Thanh Hường 19/03/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
44 13D15802010894 Nguyễn Hoàng Phúc Sang 14/10/1995 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
45 13D15802010895 Lương Danh 09/01/1993 XD13D10 5 1 0 0 3 0 0 0 9
46 13D15802010896 Danh Điều 1990 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10

13D15802010897 Ngô Hoàng Thanh Bình 11/03/1995 XD13D10 5 2 0 0 3 0 0 0 10


